
1. Đối tượng: Y2DP 2. Lần thi: 2 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 2 18/05/2026 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 2450710114 BÙI TIẾN ĐẠT DP 45 203A 14h00

2 2450710002 BÙI TUẤN ANH DP 47 203A 14h00

3 2450710087 CAO THỊ THANH DP 47 203A 14h00

4 2450710024 ĐÀO PHƯƠNG DUNG DP 45 203A 14h00

5 2450710112 ĐINH KHẮC VƯƠNG DP 48 203A 14h00

6 2450710016 ĐINH PHI BẢO DP 45 203A 14h00

7 2351100001 ĐỖ LÊ HƯNG DP 48 203A 14h00

8 2450710063 ĐỖ TÂN MINH DP 46 203A 14h00

9 2450710048 HOÀNG ĐÌNH HỢP DP 45 203A 14h00

10 2450710095 LÊ MÂY TÓC TIÊN DP 45 203A 14h00

11 2450710064 LÊ MINH DP 47 203A 14h00

12 2450710049 LÊ QUANG KHẢI DP 48 203A 14h00

13 2450710042 LÊ THANH HƯNG DP 47 203A 14h00

14 2450710080 LÊ THỊ MAI PHƯƠNG DP 48 203A 14h00

15 2450710005 NGUYỄN CHÂU ANH DP 45 203A 14h00

16 2450710090 NGUYỄN ĐỨC THÀNH DP 45 203A 14h00

17 2450710102 NGUYỄN LÊ NGỌC TRÂM DP 46 203A 14h00

18 2450710097 NGUYỄN MAI TRANG DP 46 203A 14h00

19 2450710001 NGUYỄN MINH AN DP 45 203A 14h00

20 2450710072 NGUYỄN MINH NGỌC DP 46 203A 14h00

21 2450710089 NGUYỄN NGỌC BẢO THANH DP 48 203A 14h00

22 2450710058 NGUYỄN NGỌC LY DP 47 203A 14h00

23 2450710093 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO DP 47 203A 14h00

24 2450710115 NGUYỄN THÀNH ĐẠT DP 47 203A 14h00

25 2450710105 NGUYỄN THANH TÙNG DP 48 203A 14h00

26 2450710022 NGUYỄN THỊ DIỄM DP 46 203A 14h00

27 2450710033 NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM DP 45 203A 14h00

28 2450710007 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH DP 46 203A 14h00

29 2450710030 NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG DP 46 203A 14h00

30 2450710009 NGUYỄN TUẤN ANH DP 45 203A 14h00

31 2450710017 TRẦN GIA BẢO DP 47 203A 14h00

32 2351100072 TRẦN HẢI PHONG DP 48 203A 14h00

33 2450710011 TRẦN MINH ANH DP 46 203A 14h00

34 2450710109 TRẦN QUANG VINH DP 46 203A 14h00

35 2450710098 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG DP 48 203A 14h00

36 2450710075 TRẦN THỤC NINH DP 47 203A 14h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM Sinh lý học 1

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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37 2450710067 TRẦN VĂN NAM DP 45 203A 14h00

38 2450710103 VŨ ĐỨC TRỌNG DP 45 203A 14h00

39 2450710091 VŨ HỒNG THÙY DP 48 203A 14h00

40 2450710040 VŨ QUANG GIA HÀO DP 45 203A 14h00
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